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1. Cuộc đời và đạo nghiệp của Thiền sư Như Trừng
Lân Giác

1.1. Thân thế

Thiền sư Như Trừng Lân Giác (1696-1733), thế danh là Trịnh Thập, sinh vào
ngày 05 tháng 05 năm Bính Tý (1696), niên hiệu Chính Hoà thứ 17. Thuở nhỏ,
ngài tên là Trịnh Linh, sau này lớn lên được gia tộc đổi thành Trịnh Thập[1].
Ngài là con trai thứ 11 của Tấn Quang Vương Trịnh Bính[2], là em ruột của chúa
Trịnh Cương[3]. Ngài và chúa Trịnh Cương tuy là anh em nhưng trên mối quan
hệ “cùng cha khác mẹ” bởi vì chúa Trịnh Cương là con trai của bà Trương Thị
Ngọc Chử[4], cho nên ngài có thể là con trai của bà Trần Thị Ngọc Nhiên. Bên
cạnh đó, theo khảo cứu văn bia Cứu Sinh Trịnh tổ cứu bi của Nguyễn Quang
Khải cho rằng thân mẫu của ông họ Vũ[5], chứ không phải là họ Trần (tức bà
Trần Thị Ngọc Nhiên). Vậy thân mẫu của ngài có thể là bà họ Vũ hoặc bà Trần
Thị Ngọc Nhiên.

Trong nghiên cứu của Nguyễn Quang Khải còn phát hiện thêm một câu chuyện
tiền thân của thiền sư Như Trừng rằng: vào một đêm nọ, thân mẫu họ Vũ “nằm
mộng thấy một ông lão mặc áo thụng xanh, dắt một đồng tử vui vẻ giao cho bà
mẹ ông. Từ đó, phu nhân của Tiến Quang vương có thai”[6]. Khi sinh ra, trên
trán của ngài có góc như hình chữ nhật. Lớn lên, tướng mạo ngài khôi ngô, khoẻ
mạnh, học rộng biết nhiều được triều đình phong làm chức Phó tướng Thân
quận công, vua Hy Tông gả công chúa thứ tư cho và cấp cho 22.000 m2 đất tại
phường Bạch Mai, tổng Tả Nghiêm (hay còn gọi là tổng Kim Liên), huyện Thọ
Xương[7], phủ Phụng Thiên (sang thời Nguyễn đổi thành phủ Hoài Đức) làm tư
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dinh.

 1.2. Nhân duyên xuất gia và hoằng pháp độ sinh

Tại tư dinh của mình, ngài ra lệnh cho đào một cái ao tại một cái gò đất cao
khoảng bảy hoặc tám thước ở phía sau vườn để thả cá vàng. Tuy nhiên, trong
quá trình đào xới, gia nhân phát hiện ra một ngó sen lớn liền đem dâng lên cho
ngài. Hoa sen vốn tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng nên nó được xem
là “loài hoa tinh tuý của đất trời và là quốc hoa của Việt Nam”[8]. Chính vì thế,
ngài thầm nghĩ rằng: “Đó là điềm xuất gia, liền đổi nhà làm chùa, đặt tên là
Viện Ly Trần, chùa Liên Tông, bắt đầu ăn chay, học đạo, ngồi thiền”[9] kể từ
đây.

Nguyễn Hữu Việt cho rằng năm 1715, ngài dâng sớ lên xin chúa Trịnh Cương
xuất gia. Trải qua gần chín năm (1724), chúa mới chấp thuận cho ngài xuất
gia[10]. Theo Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang, Thiền sư Việt Nam
của Thích Thanh Từ, Chùa cổ Việt Nam của Vũ Ngọc Khánh,… đều cho rằng ngài
dâng sớ lên xin vua Hy Tông cho xuất gia. Được vua hay chúa chấp thuận, ngài
lên chùa Long Động trên núi Yên Tử, huyện Đông Triều để đảnh lễ và cầu xin
Hoà thượng Chân Nguyên Tuệ Đăng thâu nhận làm đệ tử. Cuộc trò chuyện giữa
tổ Chánh Giác với ngài như sau:

“Chánh Giác bảo: Duyên xưa gặp gỡ, vì sao đến chậm vậy?

Sư thưa: Thầy trò hội hiệp thời tiết đến thì gặp.

Chánh Giác bảo: Trùng hưng Phật tổ sau này là trông cậy ở ngươi”[11].

Ngay lúc đó, mặc dù sức khoẻ rất yếu với độ tuổi 80 nhưng Hoà thượng Chân
Nguyên đã hứa khả và thế phát cho ngài xuất gia làm đệ tử đời thứ 37 của dòng
thiền Lâm Tế[12]. Hình ảnh này giống với hình ảnh đức Phật Thích Ca Mâu Ni
hoá độ ông Tu Bạt Đà La (Subhadra) xuất gia tu học tại rừng Ta La (thành Câu
Thi Na) trước khi nhập Niết Bàn. Sau khi thọ giới cụ túc, ngài đắc pháp với hoà
thượng bổn sư và xin phép về trụ trì chùa Liên Phái và hoằng truyền chánh
pháp. Trong 07 năm hoằng pháp, ngài đã xây cất chùa Hộ Quốc, chùa Hàm
Long (trước kia gọi là chùa Long Hạm)[13] và tạc tượng Lý quốc sư Nguyễn
Minh Không. Vào năm 1733, trước khi viên tịch, ngài có để lại một bài kệ
khuyến tấn hàng đệ tử rằng:

“Bổn tùng vô bổn,

Tùng vô vi lai,
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Hoàn tùng vô vi khứ,

Ngã bổn vô lai khứ,

Tử sinh hà tằng luỵ”.

“Gốc bắt nguồn từ nơi không gốc/ Từ vô vi mà đến/ Lại đi về vô vi/ Ta không
đến, không đi/ Tử sinh làm sao hệ luỵ được?”[14].

Ngay sau đó, ngài liền nhắc nhở đại chúng rằng: “Thân khổ tứ đại này đâu thể
giữ lâu”[15] rồi an nhiên thị tịch vào niên hiệu Long Đức thứ hai (thời Lê Trung
Hưng do vua Lê Thuần Tông trị vì), trụ thế 37 năm. Đồ chúng đệ tử xây tháp thờ
ngài ở chùa Liên Tông (tức là chùa Liên Phái hiện nay), chùa Hàm Long và chùa
Hộ Quốc. Đặc biệt, tháp Cứu Sinh bằng đá xanh thờ xá lợi của tổ Như Trừng tại
chùa Hàm Long với “quy mô và kích cỡ của tháp rất lớn, so với các toà tháp
bằng đá thì tháp này chỉ đứng sau tháp Tôn Đức ở chùa Bút Tháp, huyện Thuận
Thành, tỉnh Bắc Ninh”[16].

2. Đóng góp cho đạo pháp

2.1. Xây dựng một số ngôi tự viện Phật giáo

Vào năm 1726, niên hiệu Bảo Thái, đời vua Lê Dụ Tông, khi đào ao thả cá trên
khu gò đất cao ở phía sau vườn, gia nhân phát hiện một ngó sen dâng cho phò
mã Trịnh Thập. Từ ngó sen (liên hoa), ông quyết định xây sửa nhà lại như một
ngôi chùa, đặt tên là Liên Hoa[17]. Bảy năm sau (1733), vào lúc tổ Như Trừng
viên tịch, chùa Liên Hoa đổi tên thành chùa Liên Tông. Nhưng đến năm năm
1841 lại phải đổi thành Liên Phái vì “kiêng tên húy Nguyễn Phúc Miên Tông của
vua Thiệu Trị (1807-1847)”[18]. Người dân tại địa phương vẫn quen gọi là Chùa
Liên. Chùa nổi tiếng là nơi đào tạo tăng tài, lưu trữ ván, và in kinh. Tính đến
năm 2023, chùa đã trải qua 297 năm.

Theo Thiền sư Việt Nam của Thích Thanh Từ, Việt Nam Phật giáo sử luận của
Nguyễn Lang,… đều cho rằng thiền sư Như Trừng Lân Giác giao phó đệ tử Tính
Dược[19] trụ trì chùa Liên Phái và đệ tử Tính Ngạn[20] trụ trì chùa Hàm
Long[21]. Vị trụ trì hiện nay là HT. Thích Gia Quang. Hoà thượng cho biết rằng:
“Sau ngày quân Pháp chiếm Hà Nội, thấy chùa Liên Phái xuống cấp nghiêm
trọng, chúng định phá dỡ chùa để xây nhà thờ lấy cớ là dân vùng này buôn rượu
– hàng quốc cấm. Nghe tin, vị trụ trì chùa Bà Đá cử sư mang tiền xuống chuộc,
chùa vẫn nguyên vẹn, còn nhà thờ được xây dựng tại làng Tám hiện nay. Từ đó,
chùa Liên Phái thuộc chùa Bà Đá – hệ phái thiền Lâm Tế”[22]. Hiện nay, chùa
Liên Phái toạ lạc tại phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành
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phố Hà Nội. Bảng hiệu chùa được viết bằng chữ Hán và chữ Quốc ngữ[23]. Đặc
biệt trong Tổ đình có tạc tượng thờ thiền sư Như Trừng và một quả chuông có
khắc bốn chữ “Liên Tông tục diện” (nghĩa là phái Liên Tông tiếp nối mãi rạng
ngời) với nét chữ vào thời Lê Trung Hưng. Vào năm 1962, chùa được Nhà nước
xếp vào Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia[24].

Ngoài chùa Liên Phái, Tổ Như Trừng còn xây dựng chùa Hộ Quốc và tạc tượng
Lý Quốc sư Nguyễn Minh Không tại thôn Yên Xá, tổng Hậu Nghiêm (Thanh
Nhàn), huyện Thọ Xương, nay là phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP.
Hà Nội. Sau đó, ngài xây sửa và trụ trì chùa Hàm Long, huyện Quế Dương, trấn
Kinh Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đến đầu năm 1988, căn cứ theo Quyết định
số 28-VH/QĐ của Bộ Văn hóa do Thứ trưởng Nông Quốc Chấn ký phê duyệt và
công nhận chùa Hàm Long là Di tích Lịch sử - Văn hoá cấp quốc gia[25]. Theo
Nguyễn Lang, ngoài hai Tổ đình Hộ Quốc và Hàm Long, còn có những Tổ đình
khác như Sùng Phúc, Thiên Quang, Phúc Ân, Nghiêm Xá, Vân Trai,… đều thuộc
phái Liên Tông[26].

Ngoài hai vị đệ tử lớn là thiền sư Tính Dược và Tính Ngạn, tổ Như Trừng còn có
nhiều vị đệ tử cao tăng như Tính Tuyền, Tịch Dự, Vũ Hoa, Chính Tâm, Phổ
Toán,… Trong đó, đệ tử Tính Truyền được ngài gửi sang chùa Khánh Vân, thành
phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi về nước, thiền sư Tính
Truyền có thỉnh 300 bộ kinh luật, trong đó gần 200 bộ đã được khắc bản và in
ấn để truyền bá Phật pháp khắp trong nước. Hiện nay, tại chùa Sùng Phúc và
Kiến An còn lưu giữ nhiều bản gỗ kinh được khắc[27].

2.2. Sáng lập và phát triển phái Liên Tông

Sau khi đắc pháp với Tổ Chân Nguyên và về trụ trì chùa Liên Hoa, Vũ Ngọc
Khánh nhận định về hành trạng hoằng pháp của thiền sư Như Trừng rằng: “Sư
giảng kinh sách, hằng tâm giáo hoá nên chùa rất thịnh, người đến tham học rất
đông. Do đó lập thành một phái lấy hiệu là Liên Tông”[28]. Trước kia thiền phái
Trúc Lâm là sự dung hoà của ba thiền phái là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông
và Thảo Đường tạo nên thiền phái mang bản sắc dân tộc và do thiền sư Việt
Nam khai sáng, thì nay có phái Liên Tông được “các thiền sư phục hưng phái
thiền Trúc Lâm Yên Tử, một phái thiền mang tính nhập thế và hoàn toàn Việt
Nam, tại Đàng Ngoài có ba phái thiền mới được truyền bá. Đó là phái thiền Tào
Động, phái thiền Lâm Tế, phái thiền Liên Tông. Hai phái đầu do hai thiền sư
Trung Quốc truyền vào. Còn phái thiến thứ ba do thiền sư Việt Nam thành lập,
hậu thân của phái thiền Lâm Tế”[29].

[caption id="attachment_15702" align="aligncenter" width="600"]Dsc 0195
Tam quan chùa Liên Phái. Ảnh: Minh Minh[/caption]
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Phía bên trái trong Tam bảo của chùa Liên Phái có một tấm bia Trùng hưng Liên
Phái tự Ly Trần viện biệt chí được dựng vào năm Tự Đức thứ 7 đã khắc tên bảy
vị tổ của phái Liên Tông (từ thiền sư khai sơn Như Trừng Lân Giác đến thiền sư
Từ Đức), ngoại trừ vị tổ thứ nhất là hoà thượng bổn sư Chân Nguyên (thầy của
thiền sư Như Trừng Lân Giác). Vị trụ trì hiện nay là Hoà thượng Thích Gia Quang
đã cùng Nguyễn Tá Nhí biên soạn tác phẩm Chùa Liên Phái – danh lam nổi tiếng
Hà Thành xuất bản vào năm 2009. Đồng thời, Hoà thượng Gia Quang với cương
vị là Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội phối hợp
cùng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
và sơn môn Liên Phái tổ chức hội thảo khoa học “Tổ Như Trừng Lân Giác và Sơn
môn Liên Phái trong lịch sử Phật giáo Việt Nam” vào tháng 03 năm 2023.

2.3. Biên soạn nhiều tác phẩm Phật học

Mặc dù xuất gia tu học với Tổ sư Chân Nguyên rất trễ so với những huynh đệ
khác như Như Hiên, Như Ơn,… nhưng thiền sư Như Trừng Lân Giác được xem là
vị đệ tử ưu tú nhất và để lại một số tác phẩm Phật học như Ngũ giới quốc âm,
Thập giới quốc âm, Kiến đàn giải uế nghi, Phật tâm luận, Mãn tâm tạ quá
nghi[30],… Trong đó, hai quyển Ngũ giới quốc âm và Thập giới quốc âm được
ngài Như Trừng Lân Giác soạn viết bằng thơ Nôm lục bát khi còn làm Sa di tu
học tại chùa Long Động với Hoà thượng bổn sư Chân Nguyên[31].

3. Đóng góp cho dân tộc

3.1. Hoá giải trùng tang và siêu độ vong linh nhốt tại
chùa

Trong thời gian tại chùa Hàm Long, Thiền sư Như Trừng Lân Giác dành thời gian
biên soạn kinh Thập nguyện cứu sinh và bộ ván khắc phù giải để đọc tụng cầu
siêu cho những vong linh được nhốt tại chùa. Việc “nhốt vong” và giải trùng
tang tại chùa Hàm Long nhằm mục đích giải toả năng lượng bất an và lo âu
trong tâm trí của những người thân trong tang quyến. Về sau, các vị cao tăng
tiếp nối truyền thống này, trong đó có Thiền sư Dương Không Lộ là người hoá
giải trùng rất hiệu quả[32].

3.2. Góp phần hoàn thiện đạo đức sống của con người

Ông Trịnh Thập, một vương tử tài hoa sống trong lầu son gác tía tại một tư dinh
rộng lớn khép mình sống thân giáo bằng việc ăn chay, ngồi thiền và tụng với
“tâm hằng gửi gấm chốn thiền môn”[33]. Sau này, xuất gia tu học với pháp
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danh Như Như, ngài Lân Giác cũng tinh tấn tu tập, được Tổ Chân Nguyên truyền
tâm pháp. Sau khi xin phép bổn sư về trụ trì chùa Liên Hoa, Thiền sư Như Trừng
đã xây sửa chùa Liên Hoa, thuyết giảng kinh điển Phật pháp hướng dẫn đồ
chúng xuất gia và tại gia tu tập:

“Không làm mọi điều ác,

Thành tựu các hạnh lành,

Tâm ý giữ trong sạch,

Chính lời chư Phật dạy”[34].

Kết luận

Nếu thời Trần có Sơ tổ Trần Nhân Tông là người đã khai sáng ra thiền phái Trúc
Lâm thì vào thời hậu Lê có thiền sư Như Trừng Lân Giác lập ra phái Liên Tông.
Từ hình ảnh hoa sen thanh khiết đã thức tỉnh vương tử Trịnh Thập sửa nhà làm
chùa “cải gia vi tự”, phát tâm xuất gia tu học với thiền sư Chân Nguyên, sau đó
đem chánh pháp hoằng truyền khắp nơi, phát triển đạo pháp và lợi lạc hữu tình.
Công hạnh tu tập và hoằng pháp của ngài là một bài học kinh nghiệm cho hàng
sơn môn Liên Phái nói riêng và hàng xuất gia nói chung noi theo và tiếp bước
làm rạng ngời ngôi nhà Phật giáo trong lòng dân tộc Việt Nam hôm nay và mai
sau.
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